CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Hôm nay, ngày……..tháng………năm…………, tại………………….., chúng tôi gồm:

Bên A: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - 
                        

(sau đây gọi là ACB)

GCN ĐKKD số: ……………………… ngày ……… được cấp bởi: ………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… fax: …………………………………

Email: ……………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………Chức vụ: ……………………………

Bên B: 


GCNĐKKD/CMND số……………….ngày  ……… được cấp bởi : ..................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… fax: …………………………………

Email: ……………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận các điều kiện và điều khoản thiết lập giao dịch điện tử như sau:

Điều 1: Định nghĩa

1. Giao dịch điện tử: là giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống phương tiện điện tử, bao gồm hệ thống máy tính, phần mềm, các trang thiết bị kỹ thuật được kết nối với nhau thông qua Internet.
2. Thông tin: là dữ liệu, nội dung của các lệnh được tạo ra, gửi đi, được nhận bằng phương thức giao dịch điện tử theo Thỏa thuận này và được lưu trữ tại các vật mang tin (đĩa từ, các công cụ khác) tại ACB hoặc được in ra giấy.
3. Chữ ký điện tử: là chuỗi ký tự, dãy số, ký hiệu được mã hóa do ACB (hoặc bên thứ ba do ACB chỉ định hoặc chấp thuận) cấp cho Bên B, có khả năng xác nhận Bên B là người ký và chấp thuận nội dung Thông tin được ký. Chữ ký điện tử được nhận dạng thông qua hệ thống phương tiện điện tử của ACB hoặc do ACB chỉ định.

4. Thời gian giao dịch: là khoảng thời gian trong ngày mà trong đó thông tin được gửi, nhận và có hiệu lực thực hiện giao dịch đối với các bên. Thời gian giao dịch được xác định tại Hợp đồng giao dịch vàng.

5. Hợp đồng giao dịch vàng: là Hợp đồng giao dịch vàng kiêm hợp đồng cấp tín dụng hạn mức kiêm hợp đồng cầm cố số dư tài khoản VND/vàng được ký kết giữa ACB và Bên B, bao gồm cả phụ lục hợp đồng, hợp đồng sửa đổi bổ sung và các văn bản kèm theo (nếu có).

6. Lệnh: là các lệnh mua vàng, lệnh bán vàng, lệnh hủy và các loại lệnh khác được xác định theo Hợp đồng giao dịch vàng.

7. Quầy giao dịch: là nơi ACB bố trí nhân viên phụ trách thực hiện các giao dịch mua, bán vàng cho Bên B tại các Sở giao dịch, Chi nhánh, Phòng giao dịch hoặc tại các đơn vị khác của ACB theo chỉ định của ACB.
8. Văn bản đăng ký: là Văn bản đăng ký người thực hiện giao dịch điện tử của Bên B (trong trường hợp Bên B là tổ chức). Văn bản đăng ký là cơ sở để ACB cấp, chấm dứt hoặc cấp lại chữ ký điện tử cho người đại diện có đủ thẩm quyền của Bên B theo chỉ định của Bên B.
9. Trong phạm vi thỏa thuận này, việc sử dụng giao dịch điện tử và chữ ký điện tử của Bên B được hiểu là việc cá nhân Bên B hoặc người đại diện có đủ thẩm quyền của Bên B (trong trường hợp Bên B là tổ chức) sử dụng giao dịch điện tử và chữ ký điện tử để thực hiện giao dịch đặt lệnh mua, lệnh bán vàng tại ACB theo Hợp đồng giao dịch vàng.
Điều 2: Phương thức giao dịch, Phạm vi giao dịch và người thực hiện giao dịch
1. Phương thức giao dịch:

Bên B thực hiện các giao dịch điện tử theo các chỉ dẫn, hướng dẫn của ACB.
Bên B phải tuân thủ đầy đủ các chỉ dẫn, hướng dẫn của ACB, của hệ thống điện tử (bao gồm cả những thay đổi của các chỉ dẫn, hướng dẫn này) về thao tác, yêu cầu khi thực hiện giao dịch điện tử. Bên B xác nhận rằng đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các yêu cầu để sử dụng giao dịch điện tử.
Để thực hiện giao dịch điện tử, Bên B có thể được ACB (hoặc tổ chức, cá nhân khác do ACB chỉ định hoặc chấp thuận) cung cấp các phần mềm hỗ trợ. Bên B có trách nhiệm thanh toán cho ACB (hoặc tổ chức, cá nhân khác) các chi phí liên quan đến việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ này (nếu có).
2. Phạm vi giao dịch:
Các bên thỏa thuận thực hiện giao dịch điện tử đối với việc Bên B đặt lệnh mua, bán vàng tại ACB theo Hợp đồng giao dịch vàng.
3. Chỉ định người thực hiện giao dịch:
Trường hợp Bên B là tổ chức, những cá nhân do Bên B chỉ định trong Văn bản đăng ký là những người được cấp và sử dụng chữ ký điện tử và Bên B theo đây thừa nhận rằng giao dịch là do Bên B thực hiện nếu hệ thống kỹ thuật của ACB xác định các Thông tin được ký bằng chữ ký điện tử đã cấp cho những người này.
Trường hợp Bên B có nhu cầu thay đổi, chấm dứt việc sử dụng giao dịch điện tử của các cá nhân được đăng ký theo quy định tại Khoản này, Bên B phải gửi văn bản đề nghị và phải được sự xác nhận của ACB. Văn bản đề nghị của Bên B phải do đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký. Việc thay đổi thông tin đăng ký có hiệu lực kể từ thời điểm Bên B được cấp chữ ký điện tử mới và hủy bỏ chữ ký điện tử đã cấp trước đó.
Điều 3: Chữ ký điện tử
1. Chữ ký điện tử có giá trị xác định tính xác thực của Thông tin do Bên B gửi cho ACB, xác định trách nhiệm của Bên B đối với Thông tin được gửi. Chữ ký điện tử có giá trị như chữ ký bằng tay (và đóng dấu – nếu có) trên chứng từ giấy.
2. Bên B phải chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch được thực hiện trên cơ sở Thông tin có chữ ký điện tử của Bên B.

3. Bên B có trách nhiệm quản lý và kiểm soát việc sử dụng chữ ký điện tử được cấp, bảo đảm chữ ký điện tử chỉ được sử dụng bởi chính Bên B.
Điều 4: Gửi, nhận Thông tin

1. Một Thông tin được xác định là do Bên B gửi nếu các thông số kỹ thuật theo nhận dạng của hệ thống phương tiện điện tử của ACB cho kết quả là Thông tin có nguồn gốc hoặc được gửi từ Bên B.

2. Thời điểm nhận Thông tin là thời điểm hệ thống điện tử của ACB hoàn thành việc nhận được Thông tin. 

Điều 5: Thông tin hợp lệ

1. Một Thông tin được xem là hợp lệ và đủ điều kiện để ACB thực hiện việc mua, bán vàng cho Bên B nếu:

a. Tuân thủ quy trình gửi, nhận Thông tin theo quy định của Thỏa thuận này và của hệ thống phương tiện điện tử.

b. ACB nhận được Thông tin một cách đầy đủ và trọn vẹn.

c. Nội dung Thông tin phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định của ACB.
d. Được ký bằng chữ ký điện tử của Bên B.

e. ACB nhận được trong thời gian giao dịch.
2. Bên B chịu trách nhiệm và bảo đảm mọi Thông tin được gửi đến cho ACB là Thông tin hợp lệ.

3. ACB chỉ thực hiện việc nhập các Thông tin của Bên B vào hệ thống giao dịch vàng của ACB sau khi ACB đã nhận Thông tin hợp lệ. Trường hợp ACB nhận định Thông tin nhận được là không hợp lệ, ACB có quyền từ chối việc nhập các lệnh của Bên B vào hệ thống giao dịch vàng của ACB mà không cần nêu, chứng minh căn cứ, lý do từ chối.
Điều 6: Đối chiếu và kiểm tra các giao dịch đã thực hiện
1. Bên B có trách nhiệm tự mình đối chiếu, theo dõi và kiểm tra các giao dịch điện tử đã thực hiện, bảo đảm rằng mọi giao dịch ACB thực hiện cho Bên B đều được Bên B kiểm tra chặt chẽ. Trong thời hạn …… ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện giao dịch, Bên B phải thực hiện việc đối chiếu các giao dịch điện tử tại Quầy giao dịch theo thông báo của ACB trong từng thời kỳ tại website www.acb.com.vn và/hoặc niêm yết tại các điểm nhận lệnh quy định tại Hợp đồng giao dịch vàng.
2. Việc đối chiếu các giao dịch đã thực hiện không làm thay đổi giá trị các giao dịch điện tử mà Bên B đã thực hiện và không phải là điều kiện có hiệu lực của các giao dịch điện tử mà Bên B đã thực hiện.

3. Trường hợp Bên B không thực hiện việc đối chiếu theo đúng thời gian quy định mà không được sự chấp thuận của ACB thì ACB có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch điện tử và các giao dịch theo Hợp đồng giao dịch vàng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra việc Bên B không thực hiện nghĩa vụ đối chiếu các giao dịch theo Thỏa thuận này.
Điều 7: Lưu trữ Thông tin
1. Thông tin được ACB lưu trữ dưới dạng dữ liệu máy tính, dữ liệu được lưu trên các đĩa từ hoặc các công cụ khác, hoặc được in ra giấy. Trường hợp Thông tin được in ra giấy, chứng từ chỉ cần chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của ACB mà không cần chữ ký xác nhận của Bên B. Bên B thừa nhận các chứng từ có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của ACB sẽ ràng buộc trách nhiệm của Bên B đối với giao dịch làm phát sinh chứng từ này.
2. Việc lưu trữ Thông tin, chứng từ của ACB được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 8: Quyền sở hữu trí tuệ
1. Các chương trình điện tử, phần mềm máy tính do ACB cung cấp, tên miền phục vụ cho việc thực hiện giao dịch điện tử theo Thỏa thuận này thuộc sở hữu của ACB. Trừ trường hợp được ACB chấp thuận khác, Bên B chỉ được sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, tên miền cho mục đích giao dịch điện tử nêu tại Thỏa thuận này.
2. Bên B bảo đảm và chịu mọi trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng hợp pháp các chương trình điện tử, phần mềm máy tính tại máy tính, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Bên B.
Điều 9: Bảo mật
1. Bên B chấp nhận một cách vô điều kiện rằng chữ ký điện tử được cấp theo Thỏa thuận này chỉ dành cho Bên B và Bên B có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối.

2. Trường hợp bị mất hoặc bị tiết lộ chữ ký điện tử, Bên B phải thông báo ngay bằng văn bản cho ACB để không chấp nhận giao dịch với chữ ký điện tử cũ và cấp chữ ký điện tử mới cho Bên B.
Giao dịch điện tử giữa ACB và Bên B trong trường hợp bị mất, tiết lộ chữ ký điện tử được tạm ngưng cho đến khi Bên B được ACB xét cấp chữ ký điện tử mới.
Văn bản thông báo phải được gửi trực tiếp (có ký nhận của nhân viên giao dịch) tại Quầy giao dịch theo thông báo của ACB trong từng thời kỳ tại website www.acb.com.vn và/hoặc niêm yết tại các điểm nhận lệnh quy định tại Hợp đồng giao dịch vàng.

3. Bên B không được cung cấp thông tin của ACB liên quan đến việc thực hiện giao dịch điện tử theo Thỏa thuận này và các nội dung của Thỏa thuận này cho Bên thứ ba, trừ trường hợp được ACB chấp thuận bằng văn bản. Bên B phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Khoản này trong suốt thời gian Thỏa thuận này có hiệu lực và 02 (hai) năm, kể từ ngày Thỏa thuận này chấm dứt.
Điều 10: Chấp nhận các thiệt hại, rủi ro
1. Bên B hiểu rõ việc tham gia vào giao dịch điện tử tiềm ẩn và có thể xảy ra rủi ro bao gồm rủi ro trong quá trình vận hành và quản trị mạng, rủi ro từ việc đánh cắp thông tin, rủi ro do sự cố kỹ thuật và các rủi ro khác, bất kể nguồn gốc phát sinh rủi ro. Trường hợp các rủi ro này xảy ra, ACB được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên B chấp nhận gánh chịu toàn bộ các rủi ro này.
2. Bên B hiểu rõ việc tham gia vào giao dịch điện tử tiềm ẩn và có thể xảy ra việc tiết lộ các thông tin về tài khoản, giao dịch của Bên B tại ACB ngoài mong muốn và tầm kiểm soát của ACB và/hoặc Bên B. ACB được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên B chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, hậu quả xảy ra do việc thông tin tài khoản, giao dịch của Bên B bị tiết lộ không phụ thuộc vào việc thiệt hại, hậu quả có xuất phát từ lỗi của Bên B hay không.
3. ACB được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên B chấp nhận gánh chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ, rủi ro và thiệt hại phát sinh từ các giao dịch có sử dụng chữ ký điện tử của Bên B bao gồm trách nhiệm, nghĩa vụ, rủi ro và thiệt hại phát sinh do chữ ký điện tử bị lạm dụng, bị đánh cắp, bị tiết lộ hoặc bị sử dụng không đúng với mong muốn của Bên B, không phụ thuộc vào việc rủi ro, thiệt hại có xuất phát từ lỗi của Bên B hay không.

4. Bên B theo đây miễn trừ cho ACB mọi trách nhiệm pháp lý và thiệt hại xảy ra do:
a. Trục trặc của mạng điện tử, của thiết bị, lỗi phần cứng, phần mềm của hệ thống trong quá trình vận hành vì bất cứ lý do gì dẫn đến Thông tin của Bên B không thể nhập được vào hệ thống và/hoặc Thông tin đã được nhập nhưng bị ngưng không thể xử lý.
b. Tại thời điểm mà số lượng Thông tin quá nhiều, hệ thống phương tiện điện tử không thể thực hiện kịp hết tất cả các Thông tin một lúc dẫn đến trường hợp có Thông tin của Bên B không được nhập vào hệ thống và/hoặc được nhập vào hệ thống không đúng thời điểm mong đợi của Bên B.

c. Sự nhầm lẫn của Bên B trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử.

d. Sự cố do nguyên nhân kỹ thuật thuộc trang thiết bị của Bên B hoặc do lỗi cố ý/vô ý của nhân viên Bên B gây ra hoặc do các rủi ro xảy ra với việc quản lý, điều hành, vận hành hệ thống của Bên B.
e. Các sự cố khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của ACB hoặc các vấn đề đã được ACB cảnh báo.

5. Việc ACB được miễn trừ các trách nhiệm pháp lý nêu tại Điều này không áp dụng trong trường hợp Bên B chứng minh được rằng rủi ro, thiệt hại xảy ra là hậu quả trực tiếp từ lỗi cố ý trực tiếp của ACB.
Điều 11: Thông báo

1. Thông báo của Bên B cho ACB chỉ được xem là đã nhận nếu thông báo đó được gửi bằng hình thức văn bản cho ACB theo địa chỉ đã nêu trong Thỏa thuận này, trong giờ giao dịch và được xác nhận là đã nhận. Trường hợp văn bản thông báo được nhận ngoài giờ giao dịch, ACB được xem là nhận vào ngày làm việc kế tiếp tại thời điểm bộ phận văn thư nhận được thông báo.
2. Bên B được xem là đã nhận Thông báo của ACB nếu:

a. Bằng thư, từ thời điểm bưu điện hoàn thành việc gửi thư;

b. Bằng fax, từ thời điểm fax;

c. Bằng email, từ thời điểm gửi email;
d. Gửi trực tiếp, từ thời điểm Bên B hoặc bất kỳ cá nhân nào (người thân, nhân viên,…) nhận thông báo tại địa chỉ của Bên B nêu tại Thỏa thuận này.

e. Trường hợp ACB thông báo trên website www.acb.com.vn hoặc niêm yết thông báo tại Quầy giao dịch, Bên B được xem là đã nhận, kể từ thời điểm ACB hoàn tất việc đăng thông tin trên website www.acb.com.vn hoặc ACB hoàn tất việc niêm yết thông tin tại Quầy giao dịch.
3. Trường hợp các quy định của Thỏa thuận này yêu cầu phải thông báo bằng một hoặc một số hình thức nhất định thì các bên phải thực hiện việc thông báo theo quy định đó.

Điều 12: Chấm dứt thỏa thuận giao dịch điện tử

1. Tại bất kỳ thời điểm nào, một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Thỏa thuận này bằng cách gửi văn bản thông báo cho bên còn lại. Thỏa thuận này chấm dứt kể từ thời điểm bên còn lại nhận được thông báo về việc chấm dứt thỏa thuận giao dịch điện tử.

2. Sau khi chấm dứt, các quy định của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực và được áp dụng đối với các giao dịch, các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh theo Thỏa thuận này trước khi Thỏa thuận này chấm dứt.

3. Bên B phải hoàn trả cho ACB cũng như chấm dứt việc sử dụng các chương trình phần mềm hỗ trợ mà ACB đã cài đặt và cung cấp cho Bên B.

Điều 13: Thỏa thuận khác
1. Các nội dung không được quy định trong Thỏa thuận này được thực hiện theo quy định của Hợp đồng giao dịch vàng.
2. Tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của mình, ACB có quyền thay đổi việc thực hiện giao dịch điện tử theo Thỏa thuận này và sẽ thông báo cho Bên B biết về việc thay đổi. 

3. Bên B theo đây bảo đảm và miễn trừ cho ACB mọi tranh chấp và trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ tranh chấp của Bên B với bên thứ ba, bất kể tranh chấp này có liên quan hay không liên quan đến việc Bên B thực hiện các giao dịch theo Thỏa thuận này. 

Bên B sẽ thanh toán các chi phí, thiệt hại phát sinh cho ACB, nếu có, do ACB phải gánh chịu trách nhiệm theo quy định của luật pháp trong trường hợp xảy ra các tranh chấp nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí tham gia tố tụng, phí luật sư, khoản tiền ACB thanh toán cho Bên thứ ba theo phán quyết của Tòa án.
4. Bên B theo đây cam kết không khởi kiện, khiếu nại ACB dưới bất cứ hình thức nào đối với các giao dịch đã được thực hiện trên cơ sở Thông tin được gửi, nhận phù hợp với Thỏa thuận này.

5. Trường hợp không thực hiện được giao dịch điện tử do lỗi của mạng, phần mềm, hoặc trường hợp ACB sửa chữa, nâng cấp hệ thống phương tiện điện tử, Bên B có thể thực hiện việc đặt lệnh mua, bán vàng theo các phương thức khác quy định tại Hợp đồng giao dịch vàng.
6. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam và theo pháp luật của Việt Nam.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành … bản, có giá trị như nhau. ACB giữ … bản, Bên B giữ … bản.
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